

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 2- CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022- 2023
	     TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TN
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Số học
	Số câu
	2
	
	
	2
	1/2
	1/2
	2,5
	2,5

	
	
	Câu số
	1;2
	
	
	7;8
	5.b
	10.b
	1;2; 5.b
	7;810.b

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	3,5

	2
	Đại lượng, đo đại lượng
	Số câu
	2,5
	
	
	
	
	
	2,5
	

	
	
	Câu số
	3;4; 6.b
	
	
	
	
	
	3;4; 6.b
	

	
	
	Số điểm
	1;5
	
	
	
	
	
	1;5
	

	
3
	Yếu tố          hình học      

	Số câu
	1/2
	
	1/2
	
	
	
	1
	

	
	
	Câu số
	5.a;
	
	6.b
	
	
	
	5.a;6.b
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	1
	

	4
	Giải toán có lời văn
	Số câu
	
	
	
	1
	
	1/2
	
	1,5

	
	
	Câu số
	
	
	
	9
	
	10.a
	
	9;10.a

	
	
	Số điểm
	
	
	
	1,5
	
	1
	
	2,5

	Tổng
	Số câu
	5
	
	1/2
	3
	1/2
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3
	
	0,5
	4,5
	0,5
	1,5
	4
	6

	Tỉ lệ
	30%
	50%
	20%
	100%












	       Họ và tên: ………………………
       Lớp:…………
      TrườngTiểu học Thị trấn Tứ Kỳ.
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2022- 2023
Môn: Toán - Lớp 2
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)


	
	
	Nhận xét
	Điểm

	
	

	
	

	
	

	
	


	Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng cho các câu 1, 2, 3.
Câu 1( 0,5 điểm). Số tròn chục liền trước số 99 là:
	A. 98                          B.  90                      C. 99                      D. 100
Câu 2( 0,5 điểm). 39 - 1 < .........< 38 + 2.  Số cần điền vào chỗ chấm là:
          A.  38                            B.   40                    C.  39                       D. 37
Câu 3( 0,5 điểm).Quan sát hình vẽ và cho biết trong can còn lại  bao nhiêu lít?
	A. 9l                    B.17l
B. 13l                 C.4l






	[image: ]


Câu 4(1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a, Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng.
b, 3dm 25cm = 28cm       
Câu 5( 0,5 điểm). Điền đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:
- Độ dài một gang tay của mẹ khoảng 20................
- Con gà cân nặng khoảng 3.........
Câu 6(1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. Một phép trừ có số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số, số trừ là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Hiệu của phép tính đó là ……….
b. Hình vẽ bên có ……………hình tứ giác.


Câu 7(2 điểm). Đặt tính rồi tính:
	56 + 29
........................
........................
........................
	8 + 67
........................
........................
........................
	83 - 18
........................
........................
........................
	100 - 5
........................
........................
........................


Câu  8(1 điểm). Tính:
	a, 41 - 9 + 36 =  ...............

	b,  89 - 16 - 24 = ........


Câu 9(1,5 điểm). Đoạn thẳng AB dài 3dm 8cm, đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB là 9cm. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
Bài giải
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10(1,5 điểm).
a, Năm nay tổng số tuổi của An và Bình là 14 tuổi. Tính tổng số tuổi của An và Bình sau 3 năm nữa.


............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .........................................................................................................................................
b, Điền các số thích hợp sao cho ba số theo hàng hay cột đều có tổng là 14.

	3
	6
	

	3
	
	7

	
	
	





HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2022- 2023
MÔN TOÁN - LỚP 2
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	B
	Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm

	2
	C
	

	3
	A
	

	4
( 1 điểm)
	a. Đ
b. S
	Điền đúng mỗi phần  được 0,5 điểm.

	5
( 0,5 điểm)
	a, cm
b, kg
	Điền đúng mỗi                   ý được 0,25 điểm

	6
( 1 điểm)
	a,  88
b,  Hình vẽ bên có 4 hình tứ giác.  
	Điền đúng mỗi phần  được 0,5 điểm.

	7
( 2 điểm)
	85
75
65
95
	Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5


	8
( 1 điểm)
	
a,   41 - 9 + 36 = 68

b, 89 - 16 - 24  =   49
	
0,5 điểm

0,5 điểm

	9
( 1,5 điểm)
	Đổi: 3dm 8cm =38cm
Đoạn thẳng CD dài số xăng-ti-mét là:
             38 – 4 = 34(cm)
                   Đáp số: 34cm
	0,25 điểm
0,25 điểm
0,75 điểm
0,25 điểm

	10
( 1,5 điểm)
	a, Vì mỗi năm mỗi người đều tăng thêm 1 tuổi nên sau 3 năm nữa,  An và Bình mỗi người đều tăng thêm 3 tuổi.
Tổng số tuổi của An và Bình sau 3 năm nữa là:
14 + 3 + 3 = 20( tuổi)
                                            Đáp số: 20 tuổi 
b, 
	3
	6
	5

	3
	4
	7

	8
	4
	2




	0, 5 điểm

0, 25 điểm

0, 25 điểm

Làm đúng được 0,5 điểm




Phiếu bắt thăm đọc thành tiếng - Lớp 2
Yêu cầu học sinh bắt thăm đọc một trong các bài đọc sau rồi trả lời câu hỏi:
(Tốc độ đọc khoảng 60-65 tiếng/ phút)
	Đề 1.       Làm việc thật là vui (Tiếng Việt 2 - Tập 1 - Trang 20 )
 Đọc đoạn: “Quanh ta, mọi vật, mọi việc …….có ích cho đồng ruộng.”
Câu hỏi: Những con vật nào được nói đến trong bài?



	Đề 2.      Cô giáo lớp em (Tiếng Việt 2 - Tập 1 - Trang 40 )
Đọc cả bài thơ
Câu hỏi: Qua bài thơ em thấy tình cảm của bạn nhỏ dành cho cô giáo thế nào?



	Đề 3.     Tớ nhớ cậu    (Tiếng Việt 2 - Tập 1 - Trang 82 )
Đọc đoạn: " Kiến là bạn thân của sóc…….A, thư của sóc!”
Câu hỏi:Khi chia tay sóc, kiến cảm thấy thế nào?



	Đề 4.      Nhím nâu kết bạn( Tiếng việt 2-Tập 1 -Trang 89)
Đọc đoạn: " Nhím trắng tốt bụng quá......giữa mùa đông lạnh giá."
Câu hỏi:Nhờ đâu nhím trắng và nhím nâu có những ngày mùa đông vui vẻ, ấm áp?



	Đề 5.      Tớ là lê-gô( Tiếng việt 2-Tập 1-Trang 97)
Đọc đoạn: "Từ những mảnh ghép nhỏ........sẵn sàng chơi cùng chúng tớ chưa?"
Câu hỏi:Trò chơi lê-gô đem lại lợi ích gì?



	Đề 6.       Trò chơi của bố( TiÕng ViÖt 2- TËp2 - Trang 119)
	Đọc đoạn :  "Hường đưa tay ra cầm cái bát nhựa đến hết". 
Câu hỏi: Khi chơi cùng bố, Hường đã được bố dạy nết ngoan nào?




	Đề 7.      Ánh sáng của yêu thương ( TiÕng ViÖt 2 - TËp 1 - Trang 130)
	Đọc đoạn : « Hôm ấy, bố vắng nhà ….. bác mới mổ được cháu ạ! »
Câu hỏi: Khi thấy mẹ đau bụng dữ dội, Ê-đi-xơn đã làm gì?







\





tr­êng tiÓu häc thÞ trÊn tø kú
------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC:2022- 2023
Môn: Tiếng Việt ( Phần đọc) - Lớp 2
1) Đọc thành tiếng( 3 điểm):
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu(khoảng 60-65 tiếng/1phút): 1 điểm
- Đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa : 1 điểm
- Đọc sai quá 5 tiếng( trừ 0,5 điểm); ngắt nghỉ hơi không đúng 5 chỗ trở lên( trừ 0,5 điểm); đọc quá thời gian cho phép 2 phút( trừ 0,5 điểm)
(Mức độ sai sót ít hơn,  trừ mỗi lỗi 0,2 điểm)
2) Trả lời câu hỏi (1 điểm)
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc. (1 điểm) 
+ Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm                              
+ Trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm

	Tên bài
	Trả lời


	
Làm việc thật là vui
(Trang 20 )
	      Những con vật nào được nói đến trong bài?
Những con vật được nói đến trong bài là: gà trống, con tu hú, chim, chim cú mèo.

	
Cô giáo lớp 
(  Trang 40)

	     Qua bài thơ em thấy tình cảm của bạn nhỏ dành cho cô giáo thế nào?
Bạn nhỏ rất yêu quý cô giáo của mình./ Bạn nhỏ rất yêu thương cô giáo của mình.

	Tớ nhớ cậu
( Trang 82)


	Khi chia tay sóc, kiến cảm thấy thế nào?
Khi chia tay sóc, kiến cảm thấy rất buồn

	Nhím nâu kết bạn
( Trang 89)
	Nhờ đâu nhím trắng và nhím nâu có những ngày mùa đông vui vẻ, ấm áp?
Nhím trắng và nhím nâu có những ngày mùa đông vui vẻ, ấm áp vì nhím trắng và nhím nâu không phải sống một mình giữa mùa đông lạnh giá. 


	           Tớ là lê-gô
(Trang 97)
	Trò chơi lê-gô đem lại lợi ích gì?
Trò chơi lê-gô giúp các bạn nhỏcó trí tưởng tượng phong phú, khả năng sáng tạo và tính kiên nhẫn.

	
Trò chơi của bố
(Trang 119)


	Khi chơi cùng bố, Hường đã được bố dạy nết ngoan nào?
Khi chơi cùng bố, Hường đã được bố dạy nết ngoan có cử chỉ và lời nói lễ phép.


	
Ánh sáng của yêu thương 
( Trang 130)

	Khi thấy mẹ đau bụng dữ dội, Ê-đi-xơn đã làm gì??
Khi thấy mẹ đau bụng dữ dội, Ê-đi-xơn đã chạy đi mời bác sĩ đến khám bệnh cho mẹ.







































MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2
PHẦN ĐỌC HIỂU CUỐI KÌ I - NĂM HỌC : 2022-2023
	 
 
TT
	 
 
Chủ đề
	Mức 1
40 %
	Mức  2
30 %
	Mức 3
20 %
	Mức 4
10 %
	Cộng
100%

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Đọc hiểu văn bản
50%
	Câu số
	 1,3
	2
	 4
	 
	
	5
	 
	
	3
	2

	
	
	Số điểm
	1.0
	0,5
	0,5
	
	
	1
	
	
	2.0
	1.5

	2
	Kiến thức tiếng Việt 
50 %
	Câu số
	 
	 
	 
	7 
	
	 8
	6 
	9
	1
	 3

	
	
	Số điểm
	
	
	
	0,5
	
	1
	0,5
	1
	0.5
	2

	TS
	TS điểm
	 1.0
	0,5 
	0,5
	0,5
	
	 2.0
	0,5 
	 1,0
	6

	
	TS câu 
	2
	1
	 1
	1
	
	2 
	1 
	1
	9












	       Họ và tên: ………………………........
       Lớp: …………
      Trường Tiểu học Thị trấn Tứ Kỳ
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022- 2023
Môn: Tiếng Việt- Lớp 2 (Phần đọc)




I - Kiểm tra đọc thành tiếng(4 điểm).
   Em hãy bắt thăm, đọc và trả lời câu hỏi theo yêu cầu ghi trong thăm.
II - Kiểm tra đọc hiểu + Kiến thức từ và câu (6 điểm).(Thời gian: 35 phút)
PHẦN THƯỞNG
	Na là một cô bé tốt bụng, luôn giúp đỡ bạn bè. Ở lớp, ai cũng mến em. Na chỉ buồn vì em học chưa giỏi.
	Cuối năm học, cả lớp bàn tán về điểm thi và phần thưởng. Riêng Na chỉ lặng yên nghe. Em biết mình chưa giỏi môn nào.
	Một buổi sáng, vào giờ ra chơi, các bạn trong lớp túm tụm bàn bạc điều gì có vẻ bí mật lắm. Rồi các bạn kéo nhau đến gặp cô giáo.
Cô giáo cho rằng sáng kiến của các bạn rất hay.
Ngày tổng kết năm học, từng học sinh giỏi bước lên bục nhận phần thưởng. Cha mẹ các em cũng hồi hộp. Bất ngờ, cô giáo nói:
- Bây giờ cô sẽ trao một phần thưởng đặc biệt. Đây là phần thưởng cả lớp đề nghị tặng bạn Na. Na học chưa giỏi nhưng em có tấm lòng thật đáng quý.
Na ngỡ mình nghe nhầm. Đỏ bừng mặt, cô bé đứng dậy bước lên bục. Tiếng vỗ tay vang dậy. Mẹ của Na lặng lẽ chấm khăn lên đôi mắt đỏ hoe.
	 Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu.
Câu 1( 0,5 điểm). Na là một cô bé thế nào?
A. Na là một cô bé rất xinh.
B. Na là một cô bé tốt bụng, luôn giúp đỡ bạn bè.
C. Na là một cô bé hay khóc.
Câu 2( 0,5 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
1. Các bạn và cô giáo muốn trao phần thưởng cho Na vì lòng tốt của Na dành cho mọi người.
2. Cô giáo và các bạn trao phần thưởng cho Na vì  em đã đạt thành tích cao trong học tập.
Câu 3( 0,5 điểm) Dù là một cô bé tốt bụng nhưng Na có nỗi buồn gì?
A. Em chưa giúp được nhiều bạn.              B. Các bạn không chơi với Na.   
C. Em học chưa giỏi.                                  D. Cô chưa quan tâm nhiều tới Na.
Câu 4( 0,5 điểm)  Cuối năm học, các bạn trong lớp Na cùng nhau bàn tán về chuyện gì?
A. Chuyện điểm thi và phần thưởng.
B. Chuyện học tập của Na.
C. Chuyện về năm học sắp tới.
Câu 5 (1,0 điểm). Qua câu chuyện, em học được ở bạn Na điều gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………................…………………………………………
Câu 6( 0,5 điểm) Câu: “Na là một cô bé tốt bụng.” thuộc kiểu câu nào?
	A. Câu nêu hoạt động                       
	B. Câu nêu đặc điểm
	C. Câu giới thiệu


Câu 7. ( 0,5 điểm). Gạch chân dưới từ chỉ hoạt động trong câu: “Na luôn giúp đỡ bạn bè.”
Câu 8 (1,0 điểm). §Æt dÊu phÈy vµo chç thÝch hîp trong mỗi c©u sau:
a, Em nhặt rau quét nhà nấu cơm giúp mẹ.
b, Bạn Bắc bạn Nam đều thích học Toán  học Tiếng Việt.
Câu 9 (1 điểm.) Viết một câu nêu đặc điểm của một bạn trong lớp.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	Nhận xét
	Điểm

	
	

	
	

	
	

	
	


	









Trường Tiểu học Thị trấn Tứ Kỳ


	









HƯỚNG DẪN CHẤM 
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2022- 2023
Môn: Tiếng Việt (Phần đọc)  - Lớp 2



1. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
1. Đọc thầm và làm bài tập: (6 điểm)


	
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	B
	0,5 điểm

	Câu 2
	1. Đ
	2. S
	Mỗi ý đúng được 0,25điểm

	Câu 3
	C
	0,5 điểm

	Câu 4
	A
	0,5 điểm

	Câu 5
	- Qua câu chuyện em học được từ  bạn Na tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn và mọi người.
	1 điểm

	Câu 6
	C
	0,5điểm

	Câu 7
	gọt
	0,5 điểm

	
Câu  8
	a. Em nhặt rau, quét nhà và nấu cơm giúp mẹ.
b. Bạn Bắc, bạn Nam đều thích học Toán,Tiếng Việt.

	Mỗi dấu  đúng được 0,25điểm

	Câu 9
	HS viết đúng câu theo ý hiểu của mình
	1 điểm














	
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN TỨ KỲ
---------------
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Tiếng Việt( Phần viết) - Lớp 2
(Thời gian 40 phút không kể thời gian chép đề) 



1. Nghe – viết:  (4 điểm) (Thời gian: 15 phút)
Bãi ngô
           Bãi ngô quê em ngày càng xanh tốt. Mới dạo nào cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô đã thành cây rung rung trước gió và ánh nắng. Những lá ngô rộng dài, trổ mạnh mẽ, nõn nà.
                                                           ( Nguyên Hồng)
2. Viết đoạn văn( 6 điểm ) (Thời gian: 25 phút
Viết đoạn văn từ 3 đến 5  câu tả về một đồ chơi mà em thích.
[bookmark: _GoBack]Gợi ý:
- Em chọn tả đồ chơi nào?
- Nó có đặc điểm gì ? (về hình dạng, màu sắc, hoạt động,…….)
- Em thường chơi đồ chơi đó vào những lúc nào?
- Tình cảm của em với đồ chơi đó như thế nào?







TRƯỜNG TH THỊ TRẤN TỨ KỲ
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Tiếng Việt ( Phần kiểm tra  viết) - Lớp 2

1. Nghe – viết: Bãi ngô (4 điểm)
	Viết đúng tốc độ trong khoảng 15 phút 
	 2 điểm

	Viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ                  
	1 điểm

	Viết đẹp, không mắc lỗi, sạch sẽ, đúng hình thức
	1 điểm

	Viết còn sai chính tả (sai lẫn về dấu thanh, âm đầu, vần…). Những lỗi giống nhau tính 1 lần
	Mỗi lỗi trừ 0, 2 điểm 

	- Bài viết đúng chính tả nhưng viết chưa đẹp, chưa đúng kĩ thuật, chưa đảm bảo về độ cao, khoảng cách
	Toàn bài trừ tối đa 0,5 điểm


2. Viết đoạn văn:	Viết 3 -  4 câu tả một đồ chơi mà em yêu thích.
* Đoạn văn đạt điểm tối đa( 6 điểm) cần đảm bảo yêu cầu:
+ Nội dung ( ý ): 3 điểm 
- Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo yêu cầu nêu trong đề bài hoặc các ý khác phù hợp. 
+ Kĩ năng: 3 điểm
- Viết đúng chính tả, biết dùng từ đặt câu, trình bày đẹp: 2 điểm 
- Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm 
*  Tùy theo mức độ sai sót của học sinh về nội dung, kĩ năng mà giáo viên trừ dần: 
 5,5; 5; 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5.
* Đoạn văn lạc đề: không chấm điểm
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